
LÝ LỊCH KHOA HỌC
	1. Họ và tên: Trần Lý Tưởng

	2. Năm sinh:           1980                                                   3. Nam/Nữ: Nam

	4. Học hàm:                                                            Năm được phong học hàm:

    Học vị:      Tiến sỹ                                                Năm đạt học vị: 2015

	5. Chức danh nghiên cứu: 
    Chức vụ: Phó viện trưởng Viện NN&MT

	6. Điện thoại: Tổ chức: 0084-0523-3822010.       Mobile: 0084-941.700.555

7. Fax:   0084.0232.3821054                                 E-mail: tuongtl@qbu.edu.vn

	8. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký: 

     Tên tổ chức : Trường Đại học Quảng Bình
     Tên người Lãnh đạo:    PGS.TS. Nguyễn Đức Vượng                              

     Điện thoại người Lãnh đạo:0084.902.209.065
     Địa chỉ tổ chức: 312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

	9. Quá trình đào tạo

	Bậc đào tạo
	Nơi đào tạo
	Chuyên môn
	Năm tốt nghiệp

	Đại học
	Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
	Nông Lâm nghiệp
	2002

	Thạc sỹ
	Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam
	Nông Lâm nghiệp
	2007

	Tiến sỹ
	Đại học Công nghệ Hoa Nam- Trung Quốc
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	2015

	Thực tập sinh khoa học
	Đại học Nakhonphanom- Thái Lan
	Nông nghiệp
	2010

	10. Quá trình công tác

	Thời gian

(Từ ... đến năm...)
	Vị trí công tác
	Tổ chức công tác
	Địa chỉ Tổ chức

	2020-nay
	Phó viện trưởng
	Viện Nông nghiệp và Môi trường- trường Đại học Quảng Bình
	312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

	2016-2020
	Giám đốc Trung tâm kiêm Phó trưởng Khoa Nông Lâm ngư
	Trung tâm Nghiên cứu và thực nghiệm Nông Lâm
	312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

	2012-2015
	NCS.TS tại ĐH Công nghệ Hoa Nam-Trung Quốc
	Phòng TCHC-Trường Đại học Quảng Bình
	312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

	2010-2012
	Phó Trưởng phòng
	Phòng TCHCTH-Trường Đại học Quảng Bình
	312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

	2008-2010
	Giảng viên
	Khoa Nông Lâm Thủy sản-Trường Đại học Quảng Bình
	312 Lý Thường Kiệt- TP Đồng Hới- Tỉnh Quảng Bình

	2002-2008
	Trưởng Phòng kế hoạch kỹ thuật; Phó Bí thư Đoàn cơ sở Công ty, Bí thư Chi Đoàn Văn Phòng
	Công ty Lâm Công nghiệp Bắc Quảng Bình-UBND Tỉnh Quảng Bình
	Lý Trạch- Bố Trạch-Quảng Bình

	HỌC PHẦN THAM GIA GIẢNG DẠY
1. Khai thác và vận chuyển lâm sản
2. Sản lượng rừng
3. Cơ khí Nông Lâm Nghiệp
4. Điều tra rừng
5. Khí tượng thủy văn rừng
6. Quy hoạch Lâm nghiệp
7. Công nghệ môi trường
8. Ứng dụng tin học trong dạy học Sinh học
9. Đo đạc 
10. Kỹ năng mềm
11. Công nghệ xanh và năng lượng sạch
12. Công nghệ xử lý nước cấp và nước thải
13. Vật liệu xử lý môi trường
14. Quan trắc môi trường
15. Quản lý chất thải rắn
16. Quản lý ISO

11. Các công trình công bố chủ yếu 

(liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký trong 5 năm gần nhất)

	TT
	Tên công trình

(bài báo, công trình...)
	Là tác giả hoặc

là đồng tác giả
công trình
	Nơi công bố
(tên tạp chí đã đăng công trình)
	Năm công bố

	BÀI BÁO QUỐC TẾ

	1
	Highly enhanced adsorption for the removal of Hg(II) from aqueous solution by Mercaptoethylamine/Mercaptopropyltrimethoxysilane functionalized vermiculites 
	Tác giả chính
	Journal of Colloid and Interface Science (www.elsevier.com/locate/jcis)


	Số: 445

Trang: 348–356 Năm: 2015

	2
	Comparison between the removal of Hg(II) by modiﬁed vermiculite and montmorillonite
	Tác giả chính
	Applied Surface Science (www.elsevier.com/locate/apsusc)
	Số: 356

Trang: 91–101

Năm: 2015

	3
	Characteristics of organic modified vermiculites and the adsorption of Hg2+
	Tác giả chính
	Acta Scientiae Circumstantiae
	Số: 35(4)

Trang:1054-1060

Năm: 2015

	4
	Efficient removal of silver from aqueous solution with vermiculite modification by 2-aminoethanethiol

	Tác giả chính
	Journal of Jilin University (Earth Science Edition)
	Số: Vol.45 Sup.1

Trang: 1052-27-28

Năm: 2015



	5
	3D hierarchical honeycomb structured MWCNTs coupled with CoMnAl-LDO: fabrication and application for ultrafast catalytic degradation of bisphenol A
	Thành viên
	Royal Society of Chemistry
	Số: 2015-5

Trang: 8859–8867

Năm: 2015

	6
	Understanding the role of clay minerals in the chromium(VI) bioremoval by Pseudomonas aeruginosa CCTCC AB93066 under growth condition: microscopic, spectroscopic and kinetic analysis 
	Thành viên
	Springer
	Số:31

Trang: 1765–1779

Năm: 2015

	7
	Simultaneous adsorption of Cd 2+ and BPA on amphoteric surfactant activated montmorillonite
	Thành viên
	Chemosphere

www.elsevier.com/locate/chemosphere
	Số: 144

Trang: 1026-1032

Năm: 2016

	8
	Graphene oxide enhanced adsorption capacity of chitosan/magnetite nanocomposite for Cr (VI) removal from aqueous solution
	Thành viên
	Materials Research Express 
	Số. 2 (2018): 025018

	9
	巯基乙胺改性蛭石的制备与表征及其对Ag+吸附性能的研究
	Tác giả chính
	Chine Environmental Science
	Số: 35(4)

Trang: 1109-1115

Năm: 2015

	10
	碱化辅助水热法制备高活性CdZnS-r可见光催化剂
	Thành viên
	功能材料学报
China
	Số:2015

Trang: 1563-1569

Năm: 2015

	11
	ZnO-ZnCr2O4 混合金属氧化物的制备及其光催化降解双酚A
	Thành viên
	Acta Scientiae Circumstantiae
China
	Số: 356

Trang: 1026-1032

Năm: 2016



	12
	两性修饰蒙脱石对水中镉和四环素的吸附性能研究
	Thành viên
	环境科学 学报
China
	Số: 31

Trang: 1026-1032

Năm: 2016



	13
	Research of dynamic loading capacity impact on hydraulic crane installed on tractors with pneumatic tyres when loading and unloading timber 
	Tác giả chính
	The 2th Greater Mekong Sub-region Conference on Sustainable Development (CMSCOC)-Thailand
	Số: 2 Trang: 467-475 Năm: 2009

	14
	Total ammonia nitrogen variation in flows of a recirculating intensive aquaculture system be attached by biological hybrid configuration of constructed wetland and facultative anaerobic biofilter 
	Thành viên
	Journal of Science and Technology MSU
Thailand 
	Vol 32,No3 Trang: 307-314 Năm: 2013

	15
	Highly enhanced adsorption for the removal of Ag (I) from aqueous solution by Mercaptoethylamine functionalized vermiculite
	Tác giả chính
	Workshop of Vietnamese Students in Poland (WVSP2021)


	Năm 2021

	BÀI BÁO TRONG NƯỚC

	16
	Nghiên cứu biến tính khoáng sét vermiculit nhằm nâng cao khả năng hấp phụ kim loại nặng trong nước
	Tác giả chính
	VNU Journal of Science
	Tập 32, Số 3 (2016) Trang: 82-91 Năm: 2016

	17
	Một số phương pháp tưới tiết kiệm nước phù hợp cho cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
	Tác giả chính
	Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
	2017

	18
	Nghiên cứu đặc điểm, giá trị sử dụng và kỹ thuật nhân giống một số loài rau rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Tác giả chính
	Tạp chí khoa học và công nghệ – Trường đại học Quảng Bình
	2018

	19
	Xác định hàm lượng protein trong củ sâm Bố chính được trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
	Tác giả chính
	Tạp chí khoa học và công nghệ – Trường đại học Quảng Bình
	2019

	20
	Xu hướng nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa trong biển và các vấn đề còn tồn tại
	Tác giả chính
	Hội thảo quốc tế về ô nhiễm rác thải  nhựa trên biển Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
	2019

	21
	Vai trò của các trường đại học trong việc giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam
	Thành viên
	Hội thảo quốc tế về ô nhiễm rác thải  nhựa trên biển Việt Nam- Thực trạng và giải pháp
	2019

	22
	Xác định hàm lượng axít amin của sâm Bố Chính (Abelmoschus sagittifolius) thu hái tại tỉnh Quảng Bình
	Tác giả chính
	Tạp chí NN&PTNT 
	số 3+4/2021

	23

	Xác định hàm lượng tryptophan của sâm Bố Chính bằng máy sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)
	Tác giả chính
	Tạp chí KHCN trường Đại học Quảng Bình
	2021

	12. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp 

 (liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên và nội dung văn bằng 
	Năm cấp văn bằng

	
	
	

	13. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

(liên quan đến nhiệm vụ KH&CN đăng ký - nếu có)

	TT
	Tên công trình
	Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

	14. Các đề tài/đề án, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

(trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)


	Tên đề tài/đề án, 

dự án,nhiệm vụ khác 

đã chủ trì
	Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)
	Thuộc Chương trình

(nếu có)
	Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

	Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng thử nghiệm một số loài rau rừng tại vườn thực nghiệm Trường Đại học Quảng Bình
	2017-2018
	Cấp cơ sở

(chủ nhiệm)
	Đã nghiệm thu

	Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, khả năng sinh trưởng một số loài cây dược liệu nhằm tạo nguồn giống, nguyên liệu làm thuốc nam tại vườn thực nghiệm Trường Đại học Quảng Bình
	2017-2018
	Cấp cơ sở

(Thành viên)
	Đã nghiệm thu

	Xây dựng mô hình nuôi cá kết hợp trồng rau thủy canh (Aquaponics) quy mô hộ gia đình tại Quảng Bình
	2018-2019
	Cấp cơ sở

(Thành viên)
	Đã nghiệm thu

	Sản phẩm dinh dưỡng sâm Bố Chính sấy dẻo từ sâm Bố Chính tươi
	2021-2022
	Cấp Tỉnh

(Chủ nhiệm)
	Xếp loại xuất sắc

	Nghiên cứu, bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển sinh kế bền vững ở khu Dự trữ thiên nhiên (DTTN) Động Châu - Khe Nước Trong, Quảng Bình”
	2024-2027
	Đề tài cấp Quốc gia

Thành viên chính
	Đang thực hiện

	15. Giải thưởng 

(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài/đề án, dự án đăng ký - nếu có)

	TT
	Hình thức và nội dung giải thưởng
	Năm tặng thưởng

	
	Bằng khen của UBND Tỉnh
	2011

	
	Bằng khen của UBND Tỉnh
	2018

	16. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác 

(liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)


Tôi cam đoan những thông tin nêu trên hoàn toàn là sự thật.

      Quảng Bình, ngày 20 tháng 9 năm 2024
	
	NGƯỜI KHAI
(Họ, tên và chữ ký)

  TS. Trần Lý Tưởng
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